
TIẾT 5A1 (Dung) 5A2 (M Anh) 5A3 (Thảo) 5A4 (Yến)

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Toán Toán Toán

1 Khoa học HĐTN Khoa học Tiếng Anh

2 TC Toán Khoa học Tiếng Anh TC Toán

3 Tiếng Anh TC Toán TC Toán Tin học

1 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Anh

3 Âm nhạc Toán Tiếng Anh Toán

4 Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Âm nhạc

1 LS&ĐL GDTC LS&ĐL Tiếng Anh

2 HĐTN LS&ĐL Tiếng Anh GDTC

3 Tiếng Anh Tin học HĐTN LS&ĐL

1 Tiếng Việt Công nghệ Mĩ thuật Tiếng Việt

2 Công nghệ Mĩ thuật Đạo đức Toán

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật

4 Mĩ thuật Toán Toán HĐTN

1 GDTC Khoa học Khoa học Khoa học

2 Khoa học Đạo đức GDTC Công nghệ

3 KNS KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

4 Toán Toán Tiếng Anh Toán

1 Tin học LS&ĐL LS&ĐL Khoa học

2 LS&ĐL Tiếng Anh Tin học LS&ĐL

3 KNS KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Đạo đức

2 Đạo đức GDTC Công nghệ Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC

4 GDTC Toán Toán Toán

1 TCTV TCTV TCTV TCTV

2 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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TIẾT 4A1 (Thoa) 4A2 (Khanh) 4A3 (Loan) 4A4 (M Anh)

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán Toán

4 Toán Toán Âm nhạc Tiếng Anh

1 Tin học Khoa học Khoa học Khoa học

2 Khoa học LS&ĐL Tin học LS&ĐL

3 Tiếng Anh Công nghệ Công nghệ Công nghệ

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Đạo đức

3 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Toán

4 Toán Toán Đạo đức Tiếng Anh

1 Công nghệ Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học

2 TC Toán Tin học LS&ĐL LS&ĐL

3 HĐTN TC Toán TC Toán TC Toán

1 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh

3 Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Toán

4 Tiếng Anh Tiếng Việt Toán GDTC

1 Toán Tiếng Anh Khoa học Khoa học

2 LS&ĐL Toán Tiếng Anh TCTV

3 KNS KNS KNS KNS

1 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc

2 Tiếng Việt Mĩ thuật HĐTN Tiếng Việt

3 Toán HĐTN Toán Tiếng Việt

4 Đạo đức Toán LS&ĐL Toán

1 GDTC LS&ĐL TCTV Mĩ thuật

2 LS&ĐL TCTV Mĩ thuật GDTC

3 KNS KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

2 Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Khoa học Tiếng Anh Toán HĐTN

4 Toán Khoa học Tiếng Anh Tiếng Việt

1 TCTV HĐTN GDTC Toán

2 HĐTN GDTC HĐTN HĐTN
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TIẾT 3A1 (H. Hà) 3A2 (Nga) 3A3 (Phương)

1 HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Toán Toán

1 Tiếng Anh GDTC TC Toán

2 GDTC TC Toán Tiếng Anh

3 TC Toán Tiếng Anh GDTC

1 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

2 Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học

3 Tin học Toán Tiếng Anh

4 Toán Tin học Toán

1 HĐTN Âm nhạc Mĩ thuật

2 Mĩ thuật HĐTN Âm nhạc

3 Âm nhạc Mĩ thuật HĐTN

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Anh Toán Toán

3 TNXH TCTV Tiếng Anh

4 Toán Tiếng Anh TNXH

1 Đạo đức TNXH TC Toán

2 TCTV Đạo đức TCTV

3 KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

3 GDTC Tiếng Việt Toán

4 Toán Toán GDTC

1 TNXH TC Toán Đạo đức

2 TC Toán TNXH TNXH

3 KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán ĐSTV Tiếng Anh

3 Tiếng Anh Toán Toán

4 Công nghệ Tiếng Anh Công nghệ

1 ĐSTV Công nghệ HĐTN

2 HĐTN HĐTN ĐSTV
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TIẾT 2A1 (Quỳnh) 2A2 (Linh) 2A3 (My)

1 HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Toán Toán

1 Mĩ thuật TC Toán Âm nhạc

2 Âm nhạc Mĩ thuật TC Toán

3 TC Toán Âm nhạc Mĩ thuật

1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC

2 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

3 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Toán Toán

1 ĐSTV TNXH GDTC

2 GDTC ĐSTV TNXH

3 TCTV GDTC ĐSTV

1 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Toán

4 Toán TNXH HĐTN

1 TNXH Tiếng Anh TC Toán

2 TC Toán TC Toán Tiếng Anh

3 KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 TC AN Tiếng Anh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

4 Toán Toán Tiếng Anh

1 Tiếng Anh TC AN TCTV

2 TNXH TCTV TC AN

3 KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Toán Toán

4 HĐTN Đạo đức Đạo đức

1 Đạo đức HĐTN TNXH

2 HĐTN HĐTN HĐTN
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TIẾT 1A1 (Giang) 1A2 (Thủy) 1A3 (Hà) 1A4 (Ly)

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Toán

1 TNXH HĐTN TCTV Tiếng Anh

2 HĐTN TNXH Tiếng Anh TC Toán

3 TCTV TCTV TNXH HĐTN

1 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mĩ thuật

4 Toán Toán Mĩ thuật GDTC

1 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TNXH

2 Tiếng Anh TNXH Tiếng Việt Đạo đức

3 TNXH Tiếng Anh TC Toán Tiếng Việt

1 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Toán

4 Toán Toán Toán Âm nhạc

1 ĐSTV TC AN - MT Đạo đức TC TV

2 TC AN - MT ĐSTV TC Toán TC Toán

3 KNS KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt TC AN - MT Toán

4 Đạo đức Toán Toán TC AN - MT

1 TC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

2 Tiếng Việt TC Toán Tiếng Anh Tiếng Việt

3 KNS KNS KNS KNS

1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt

2 GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt TC Toán ĐSTV GDTC

4 TC Toán GDTC Tiếng Việt ĐSTV

1 HĐTN Tiếng Anh TNXH HĐTN

2 Tiếng Anh HĐTN HĐTN TNXH
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1A1

(Giang)

1A2

(Thủy)

1A3

(Hà)

1A4

(Ly)

2A1

(Quỳnh)

2A2

(Linh)

2A3

(My)

3A1

(H. Hà)

3A2

(Nga)

3A3

(Phương)

4A1

(Thoa)

4A2

(Khanh)

4A3

(Loan)

4A4

(Minh Anh)

5A1

(Dung)

5A2

(M Anh)

5A3

(Thảo)

5A4

(Yến)

HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Âm nhạc Tiếng Anh Toán Toán Toán Toán

TNXH HĐTN TCTV Tiếng Anh Mĩ thuật TC Toán Âm nhạc Tiếng Anh GDTC TC Toán Tin học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học HĐTN Khoa học Tiếng Anh

HĐTN TNXH Tiếng Anh TC Toán Âm nhạc Mĩ thuật TC Toán GDTC TC Toán Tiếng Anh Khoa học LS&ĐL Tin học LS&ĐL TC Toán Khoa học Tiếng Anh TC Toán

TCTV TCTV TNXH HĐTN TC Toán Âm nhạc Mĩ thuật TC Toán Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh Công nghệ Công nghệ Công nghệ Tiếng Anh TC Toán TC Toán Tin học

Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt

Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Đạo đức Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Anh

Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mĩ thuật GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Toán Âm nhạc Toán Tiếng Anh Toán

Toán Toán Mĩ thuật GDTC Toán Toán Toán Toán Tin học Toán Toán Toán Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Âm nhạc

Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN TNXH ĐSTV TNXH GDTC HĐTN Âm nhạc Mĩ thuật Công nghệ Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học LS&ĐL GDTC LS&ĐL Tiếng Anh

Tiếng Anh TNXH Tiếng Việt Đạo đức GDTC ĐSTV TNXH Mĩ thuật HĐTN Âm nhạc TC Toán Tin học LS&ĐL LS&ĐL HĐTN LS&ĐL Tiếng Anh GDTC

TNXH Tiếng Anh TC Toán Tiếng Việt TCTV GDTC ĐSTV Âm nhạc Mĩ thuật HĐTN HĐTN TC Toán TC Toán TC Toán Tiếng Anh Tin học HĐTN LS&ĐL

Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Công nghệ Mĩ thuật Tiếng Việt

Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Anh Công nghệ Mĩ thuật Đạo đức Toán

Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Việt Toán Toán TNXH TCTV Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật

Toán Toán Toán Âm nhạc Toán TNXH HĐTN Toán Tiếng Anh TNXH Tiếng Anh Tiếng Việt Toán GDTC Mĩ thuật Toán Toán HĐTN

ĐSTV TC AN - MT Đạo đức TC TV TNXH Tiếng Anh TC Toán Đạo đức TNXH TC Toán Toán Tiếng Anh Khoa học Khoa học GDTC Khoa học Khoa học Khoa học

TC AN - MT ĐSTV TC Toán TC Toán TC Toán TC Toán Tiếng Anh TCTV Đạo đức TCTV LS&ĐL Toán Tiếng Anh TCTV Khoa học Đạo đức GDTC Công nghệ

KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS

Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TC AN Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán Tiếng Việt TC AN - MT Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC Tiếng Việt Toán Toán HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

Đạo đức Toán Toán TC AN - MT Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán GDTC Đạo đức Toán LS&ĐL Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán

TC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh TC AN TCTV TNXH TC Toán Đạo đức GDTC LS&ĐL TCTV Mĩ thuật Tin học LS&ĐL LS&ĐL Khoa học

Tiếng Việt TC Toán Tiếng Anh Tiếng Việt TNXH TCTV TC AN TC Toán TNXH TNXH LS&ĐL TCTV Mĩ thuật GDTC LS&ĐL Tiếng Anh Tin học LS&ĐL

KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS KNS

Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Đạo đức

GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán ĐSTV Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức GDTC Công nghệ Tiếng Việt

Tiếng Việt TC Toán ĐSTV GDTC Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán Khoa học Tiếng Anh Toán HĐTN Toán Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC

TC Toán GDTC Tiếng Việt ĐSTV HĐTN Đạo đức Đạo đức Công nghệ Tiếng Anh Công nghệ Toán Khoa học Tiếng Anh Tiếng Việt GDTC Toán Toán Toán

HĐTN Tiếng Anh TNXH HĐTN Đạo đức HĐTN TNXH ĐSTV Công nghệ HĐTN TCTV HĐTN GDTC Toán TCTV TCTV TCTV TCTV

Tiếng Anh HĐTN HĐTN TNXH HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN ĐSTV HĐTN GDTC HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

Ghi chú: 

1. Môn TA: Đ/c Loan dạy K2, 3, 1T lớp 1A1, 4T lớp 5A2; Đ/c Thu dạy K4, 1A2, 1A3, 1A4, 1T lớp 1A1; Đ/c Dung dạy lớp 5A1, 5A3, 5A4

2. Môn GDTC: Đ/c Chiến dạy K4,5. Đ/c Giang dạy K1,2,3

3. ĐSTV K1,2,3: Tuần lẻ là ĐSTV, tuần chẵn là TC TV

4. Khối 1: Tuần chẵn là TC MT, tuần lẻ là TCAN 

5. Đ/c HT dạy 2 tiết HĐTN lớp 5A4

6. Đ/c PHT dạy 1 tiết HĐTN lớp 1A2, 1A3, 2A2, 3A3

              Bát Tràng, ngày 4 tháng 9 năm 2025
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